
STT Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Trường Khối Lớp

3 853888527 shinmon1317 Lều Bảo Lâm TH Phan Chu Trinh Khối 2 2B

16 853595200 ramen NGUYỄN BẢO CHÂU TH Phan Chu Trinh Khối 2 2B

19 219162450 khanhvy2bpct Đỗ Ngọc Khánh Vy TH Phan Chu Trinh Khối 2 2B

22 573652749 annhiennguyen23 Nguyễn An Nhiên TH Phan Chu Trinh Khối 2 2B

23 227799107 ngominh1729 Ngô Tuấn Minh TH Phan Chu Trinh Khối 2 2B

1 120459916 uyennhi27122017 Trần Lê Uyên Nhi TH Phan Chu Trinh Khối 2 2C

4 395790359 thuyanh6666 Đỗ Thúy Anh TH Phan Chu Trinh Khối 2 2C

5 605293424 thpcttramy Nguyễn Ngọc Trà My TH Phan Chu Trinh Khối 2 2C

6 299103659 vanbao1c-pct Nguyễn Vạn Bảo TH Phan Chu Trinh Khối 2 2C

7 301231601 nguyenphuclam2cpct Nguyễn Phúc Lâm TH Phan Chu Trinh Khối 2 2C

8 764885889 nguyenhienanhhoankiem Nguyễn Hiền Anh TH Phan Chu Trinh Khối 2 2C

9 589793640 quynhmy2707 Trần Quỳnh My TH Phan Chu Trinh Khối 2 2C

10 363866963 nguyentungquan269 Nguyễn Tùng Quân TH Phan Chu Trinh Khối 2 2C

11 983260820 daotulinh17 Đào Tú Linh TH Phan Chu Trinh Khối 2 2C

13 657896648 moctra4917 Nguyễn Phương Mộc Trà TH Phan Chu Trinh Khối 2 2C

15 670165473 hailam1cpct Lê Chu Hải Lam TH Phan Chu Trinh Khối 2 2C
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18 265711265 lamanhpct Mai Hà Lam Anh TH Phan Chu Trinh Khối 2 2C

20 162802931 camtu2401 Đinh cẩm Tú TH Phan Chu Trinh Khối 2 2C

24 834360728 phuongnam1103 Trần Phương Nam TH Phan Chu Trinh Khối 2 2C

25 520975399 thpctgiangoc Trần Gia Ngọc TH Phan Chu Trinh Khối 2 2C

2 681548394 tranbaominh17 Trần Bảo Minh TH Phan Chu Trinh Khối 2 2D

12 413952791 nguyendangbaonguyen2017 Nguyễn Đăng Bảo Nguyên TH Phan Chu Trinh Khối 2 2D

14 439151197 annhiennguyen2017 Nguyễn An Nhiên TH Phan Chu Trinh Khối 2 2D

21 146229359 xuanan2023 Nguyễn Xuân An TH Phan Chu Trinh Khối 2 2D

26 759320520 buinguyentuankhang Bùi Nguyễn Tuấn Khang TH Phan Chu Trinh Khối 2 2D

17 480689093 boiboi06012017 Đặng Bảo Minh Khôi TH Phan Chu Trinh Khối 2 2E
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